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THÔNG TƯ
Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính gồm: nguyên tắc; hình thức; cách thức; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân được kiểm tra; thẩm quyền; quy trình; nội dung kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Điều 3. Nguyên tắc kiểm tra

1. Kiểm tra phải được thực hiện theo đúng nội dung, thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu thực tế và đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch và đúng pháp luật.
3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động kiểm tra, tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động kiểm tra. 

4. Không gây nhũng nhiễu, phiền hà, khó khăn, trở ngại cho cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 
5. Chỉ thực hiện kiểm tra khi có kế hoạch kiểm tra hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Hình thức kiểm tra

1. Kiểm tra định kỳ là việc tiến hành kiểm tra theo kế hoạch thường xuyên hàng năm được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phê duyệt.
2. Kiểm tra đột xuất là việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

Điều 5. Cách thức kiểm tra 

1. Việc kiểm tra được tiến hành theo cách thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể và tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị được kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lựa chọn một hoặc kết hợp cả hai cách thức để tiến hành kiểm tra.
2. Kiểm tra trực tiếp là cách thức Đoàn Kiểm tra thực hiện việc kiểm tra thông qua trực tiếp làm việc với các tổ chức, cá nhân được kiểm tra.
3. Kiểm tra gián tiếp là cách thức Đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra thông qua nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Kiểm tra

1. Nhiệm vụ của Đoàn Kiểm tra:
a) Xây dựng chương trình kiểm tra cụ thể trên cơ sở thu thập những thông tin, tài liệu ban đầu về tổ chức, cá nhân được kiểm tra; tổng hợp các thông tin, tài liệu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được kiểm tra;

b) Tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo đúng chương trình, nội dung đã được phê duyệt hoặc yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền;

c) Thu thập và sử dụng các thông tin, hồ sơ, giấy tờ do tổ chức, cá nhân được kiểm tra cung cấp đúng mục đích phục vụ cho việc kiểm tra; 

d) Lập và lưu giữ các biên bản kiểm tra, kịp thời báo cáo kết quả các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất với cơ quan có thẩm quyền quản lý trực tiếp và thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để chỉ đạo thực hiện.

2. Quyền hạn của Đoàn Kiểm tra:
a) Thực hiện các hoạt động kiểm tra theo đúng nội dung của quyết định thành lập kiểm tra;

b) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; báo cáo giải trình về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; 

c) Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu, chỉ đạo tổ chức, cá nhân được kiểm tra khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xử lý hoặc yêu cầu xử lý những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; 

d) Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung kiểm tra, Đoàn Kiểm tra báo cáo người có thẩm quyền để mời một số cơ quan, đơn vị khác và các cơ quan thông tấn, báo chí cử cán bộ tham gia hoạt động của Đoàn Kiểm tra.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, cá nhân được kiểm tra

1. Nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân được kiểm tra:

a) Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra;
b) Báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác thông tin, tài liệu đã cung cấp;
c) Tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn Kiểm tra hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Đoàn Kiểm tra hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 28 Thông tư này.
2. Quyền hạn của tổ chức, cá nhân được kiểm tra:

a) Được giải trình để làm rõ các nội dung có liên quan với Đoàn Kiểm tra;

b) Có quyền từ chối cung cấp các thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra;
c) Được thông tin đầy đủ, chính xác các nội dung của kết luận kiểm tra và có quyền kiến nghị việc đính chính, sửa đổi, bổ sung nội dung của kết luận kiểm tra nếu chứng minh được kết luận kiểm tra có sự sai sót hoặc không chính xác, đầy đủ. 
Điều 8. Kinh phí thực hiện kiểm tra

Kinh phí kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính được bố trí từ nguồn chi thường xuyên hàng năm do ngân sách nhà nước cấp.

CHƯƠNG II

THẨM QUYỀN, QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

Mục 1

THẨM QUYỀN KIỂM TRA
Điều 9. Thẩm quyền kiểm tra 
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có thẩm quyền kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý.
Điều 10. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra
1. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm các việc sau:

a) Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra định kỳ; 
b) Xây dựng quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương theo hình thức định kỳ hoặc đột xuất;

c) Đề xuất biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có);
d) Xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên phạm vi cả nước;

đ) Các việc khác theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.
2. Tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và Tổng giám đốc các cơ quan trên tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong hệ thống cơ quan, đơn vị mình, bao gồm các nội dung được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều này.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, bao gồm các nội dung được quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều này.

Mục 2

QUY TRÌNH KIỂM TRA 

Điều 11. Xây dựng và thông báo kế hoạch kiểm tra 

1. Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm, căn cứ tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm, cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm trình cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 Điều 10, Khoản 1 Điều 11 phê duyệt. Kế hoạch kiểm tra bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phạm vi và mục đích kiểm tra;

b) Nội dung và cách thức kiểm tra;

c) Thành phần Đoàn kiểm tra; 

d) Thành phần tham gia trong quá trình thực hiện việc kiểm tra;

đ) Thời gian tiến hành kiểm tra;

e) Danh sách các cơ quan, đơn vị được kiểm tra;
g) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được kiểm tra; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị kiểm tra; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị phối hợp kiểm tra.

h) Kinh phí thực hiện.
2. Trường hợp có thay đổi so với kế hoạch đã được phê duyệt, cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 Điều 10, Khoản 1 Điều 11 xem xét, quyết định;

 3. Kế hoạch kiểm tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được gửi tới Bộ Tư pháp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt để theo dõi, phối hợp thực hiện; 

Trường hợp Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tư pháp và Kế hoạch kiểm tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có sự trùng lắp về thời gian và đối tượng được kiểm tra thì Bộ Tư pháp nghiên cứu điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra cho phù hợp. 
Điều 12. Thành lập Đoàn kiểm tra
1. Căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyêt hoặc theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, bao gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ tiến hành kiểm tra;

b) Nội dung, cách thức kiểm tra;

c) Thành phần Đoàn kiểm tra (Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Thư ký đoàn và các thành viên);

d) Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra;

đ) Cơ quan, đơn vị được kiểm tra, thời gian kiểm tra;

e) Kinh phí thực hiện kiểm tra.

2. Cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 Điều 10, Khoản 1 Điều 11 xem xét, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.
Điều 13. Các công việc chuẩn bị phục vụ kiểm tra

Căn cứ kế hoạch kiểm tra hàng năm hoặc yêu cầu kiểm tra đột xuất của cơ quan, người có thẩm quyền và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phân công thành viên thực hiện các công việc sau:

1. Liên hệ với tổ chức, cá nhân được kiểm tra để thu thập những thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; tổng hợp các thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tổ chức, ca nhân được kiểm tra.  

2. Gửi đề cương báo cáo để tổ chức, cá nhân được kiểm tra xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Lập dự toán kinh phí cho Đoàn kiểm tra.

Điều 14. Tiến hành kiểm tra

1. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin, tài liệu; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính để làm cơ sở kết luận các nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm ghi chép các nội dung kiểm tra, lập biên bản và ký xác nhận thông qua biên bản kiểm tra ngay sau khi kiểm tra.

2. Kết thúc đợt kiểm tra, các thành viên trong Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra các nội dung được phân công để Thư ký tổng hợp dự thảo kết luận kiểm tra, trình Trưởng đoàn xem xét, quyết định; 

3. Tại buổi họp thông báo dự thảo kết luận của Đoàn kiểm tra, tổ chức, cá nhân được kiểm tra phải có ý kiến tiếp thu, giải trình cụ thể đối với các nội dung kiểm tra nêu tại dự thảo kết luận.
Điều 15. Thông báo kết luận kiểm tra
Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm ký, gửi thông báo kết luận kiểm tra tới tổ chức, cá nhân được kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, thông báo kết luận kiểm tra phải gửi cho các đơn vị có liên quan. Kết luận kiểm tra phải chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, hành vi vi phạm trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức được kiểm tra, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đưa ra những đề xuất, kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Điều 16. Quy trình kiểm tra đột xuất
Quy trình kiểm tra đột xuất được thực hiện theo các Điều 12, 13, 14, 15 của Thông tư này.
Mục 3

NỘI DUNG KIỂM TRA
Điều 17. Nội dung kiểm tra 

1. Nội dung kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính gồm:

a) Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục           hành chính; 
b) Việc thực hiện đánh giá tác động của quy định thủ tục hành chính;
c) Việc tham gia ý kiến và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính;
d) Việc công bố, công khai thủ tục hành chính; 
đ) Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; 
e) Việc giải quyết thủ tục hành chính; 
g) Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 
h) Việc thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính; 
i) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

k) Các hoạt động khác liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.
2. Việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều này. 
3. Việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo các nội dung nêu tại Điểm a, d (phần công khai thủ tục hành chính), đ, e, g, h, i.
Điều 18. Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát  thủ tục hành chính
1. Kiểm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo các nội dung sau đây:

a) Cơ sở pháp lý của việc ban hành các văn bản;

b) Thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Nội dung văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính về sự phù hợp, thống nhất với các văn bản pháp lý cấp cao hơn;

d) Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có);

2. Kiểm tra tình hình đôn đốc, tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính gồm: việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức.
3. Kiểm tra công tác tổ chức, nhân sự thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính gồm: tổ chức, nhân sự của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, chế độ cho cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ, kiểm soát thủ tục hành chính. 
Điều 19. Kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính

Kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động của quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định 63/2010/NĐ-CP) và Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 48/2013/NĐ-CP) và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là Thông tư 07/2014/TT-BTP).
Điều 20. Kiểm tra việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1. Kiểm tra việc tham gia ý kiến, thẩm định về quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được căn cứ theo quy định Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Nghị định 63/2010/NĐ-CP.
2. Kiểm tra việc tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính của Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp và việc giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo theo các nội dung sau:
a) Kiểm tra nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính trong hồ sơ tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. 

b) Kiểm tra việc giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo trong hồ sơ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo. 
3. Kiểm tra việc thẩm định đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính của Tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp và việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với nội dung thẩm định về quy định thủ tục hành chính của Tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp:
a) Kiểm tra nội dung thầm định về quy định thủ tục hành chính trong hồ sơ thẩm định đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. 

b) Kiểm tra việc giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan soạn thảo đối với nội dung thẩm định về các quy định thủ tục hành chính của cơ quan thẩm định trong hồ sơ trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính.

Điều 21. Kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính

1. Kiểm tra việc thực hiện công bố thủ tục hành chính

a) Kiểm tra việc thực hiện công bố thủ tục hành chính căn cứ theo quy định tại các Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Mục 1 Chương I Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là Thông tư 05/2014/TT-BTP). 
b) Kiểm tra tính đầy đủ, tính chính xác, tính kịp thời và thẩm quyền ban hành đối với quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính
a) Kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính căn cứ theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Mục 2 Chương I Thông tư số 05/2014/TT-BTP.

b) Kiểm tra về tính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng trong việc niêm yết các thủ tục hành chính theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của người có thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và kiểm tra việc đăng tải các thủ tục hành chính đã được người có thẩm quyền công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

 Điều 22. Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính 

1. Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính và nội dung thủ tục hành chính được niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông tin công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để tiến hành kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính.
2. Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính theo các nội dung công việc sau:

a) Theo dõi, quan sát việc hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính. 

b) Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, việc cấp giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu theo quy định.  

c) Kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính được lưu tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: về số lượng hồ sơ thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết so với nội dung công bố, công khai và các quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính giải trình nguyên nhân lưu thiếu, lưu thừa, lưu không đúng các thành phần hồ sơ so với quy định, giải quyết quá thời hạn quy định. 

Điều 23. Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1. Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 63/2010/NĐ - CP, Nghị định số 48/2013/NĐ - CP và Chương III Thông tư số 07/2014/TT-BTP.
2. Kiểm tra việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính với các nội dung công việc sau:

a) Kiểm tra việc xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hàng năm và tổ chức triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

b) Kiểm tra tiến độ, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính do Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

c) Việc xử lý kết quả rà soát, đánh giá; tình hình, kết quả thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc phê duyệt.

Điều 24. Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
1. Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính.
2. Kiểm tra việc công khai địa chỉ cơ quan; địa chỉ thư tín hoặc thư điện tử; số điện thoại chuyên dùng; thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; việc bố trí cán bộ, công chức hoặc bộ phận thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.
Điều 25. Kiểm tra công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
1. Kiểm tra kế hoạch và quá trình triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (bao gồm cả truyền thông nội bộ và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng).


2. Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, chính xác việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

CHƯƠNG III
XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA
Điều 26. Biện pháp xử lý kết quả kiểm tra

1. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đề xuất các biện pháp và yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra thực hiện kịp thời các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn và thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện có vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm, trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm chuyển kết quả kiểm tra cho các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều 27. Báo cáo về tình hình thực hiện kết luận kiểm tra gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra
Trong trường hợp có yêu cầu của Đoàn Kiểm tra hoặc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, tổ chức, cá nhân được kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra. 

Điều 28. Theo dõi và báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính
1. Kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra về tình hình thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, xử lý hành vi vi phạm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

2. Các bộ, ngành địa phương tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính  gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Trách nhiệm thi hành

1. Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Giám đốc các cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư này.

Điều 30. Hiệu lực thi hành     

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2014. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để nghiên cứu, giải quyết./. 
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